BÀI 17: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Học sinh:

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ. 

- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ. 

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

2. Năng lực

* Năng lực chung: Giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề.
* Năng lực chuyên biệt

- Tìm hiểu lịch sử: Quan sát, khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử, hình ảnh, sơ đồ trong bài để tìm hiểu được những nội dung của bài học.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

+ Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ; nhận biết một số nét chính về tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ. 

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

+ Lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau về kinh tế giữa thời Lê sơ với thời Trần.

+ Nhận ra những điểm tiến bộ trong luật pháp thời Lê sơ so với thời Trần.

- Vận dụng: Bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia ngày nay qua chủ trương của các vua Lê trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

3. Phẩm chất
- Trung thực, nhân ái, có ý thức trách nhiệm trong học tập và hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Chăm chỉ: có cố gắng trong các hoạt động học tập, để đạt kết quả tốt; chi tiết, tỉ mỉ khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Yêu nước: Có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, tự hào về lịch sử dân tộc, đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


- Giáo viên: Máy chiếu, lược đồ, phiếu học tập, sưu tầm và chọn lọc tư liệu dạy học.

- Học sinh: Đọc thông tin SGK, quan sát các kênh hình, trả lời các câu hỏi SGK.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo sự tò mò, hứng thú, mong muốn tìm hiểu những kiến thức mới liên quan bài học; tạo không khí thoải mái cho giờ học.

b. Tổ chức hoạt động

- HS HĐCN (1’) quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi theo định hướng SGK: 

H. Khi khai thác chiếc tàu đắm ở biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) các nhà khảo cổ học đã phát hiện một chiếc bình gốm có niên đại thời Lê Sơ. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về vương triều Lê Sơ cũng như đóng góp của vương triều này với văn minh Đại Việt.
Gợi ý trả lời: 

+ Nhà Lê sơ ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ Dưới thời Lê sơ, chế độ phong kiến chuyên chế ở Đại Việt phát triển đến đỉnh cao, trở thành một trong những cường quốc trong khu vực Đông Nam Á, nhất là dưới thời vua Lê Thánh Tông.

+ Thời Lê Sơ đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển văn hóa Đại Việt. 
- GV lắng nghe và dẫn vào bài: Vậy, sau khi khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Lê Lợi đã làm gì để đưa đất nước phát triển và trở thành triều đại được đánh giá thành công nhất trong lích ử phong kiến Việt Nam?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu sự thành lập vương triều Lê sơ

a. Mục tiêu: HS mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.
b. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS HĐN (7’) báo cáo, chia sẻ yêu cầu nhiệm vụ học tập sau:
H1. Hãy cho biết Vương triều Lê sơ được thành lập như thế nào? 

H2. Nhận xét bộ máy nhà nước thời Lê sơ với thời Lý - Trần qua hình 2?

H3. Dựa vào lược đồ hình 3, kể tên 13 đạo thừa tuyên thời Trần? Việc chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên như thời kì này có ý nghĩa gì?

Gợi ý đáp án:

1. Sự thành lập vương triều Lê sơ:

2. Nhận xét bộ máy nhà nước thời Lê sơ:

+ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước. Triều đình có đầy đủ các bộ,tự, các khoa và các cơ quan chuyên môn. Hệ thống thanh tra giám sát giám sát được tăg cường từ triểu đình đến địa phương.

(Giới thiệu các cơ quan trung ương theo sơ đồ:
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+ Các đơn vị hành chính và bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ.

(GV mở rộng: Đến thời Lê sơ:
+ Vua nắm mọi quyền hành, Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp: tể tướng, đại tổng quản, điều khiển.

+ Vua trực tiếp làm tổng chỉ huy quân đội.

+ Quyền lực của vua ngày càng được củng cố. 

+ Các cơ quan và chức vụ giúp việc cho vua ngày càng được sắp xếp quy củ và bổ sung đầy đủ.)

3. Kể tên 13 đạo thừa tuyên (lược đồ hình 3)

-> Chia nhỏ đất nước thành các đơn vị hành chính như vậy thuận lợi cho việc điều hành, quản lí.

- Liên hệ: Hiện nay, nước ta được chia làm 63 tỉnh thành (tính đến 3/2022)…; việc sáp nhập các huyện, thị… 

HS HĐCN (3’) báo cáo, chia sẻ yêu cầu nhiệm vụ học tập sau:

H1. Trình bày nét chính về quân đội, luật pháp, chính sách đối ngoại thời Lê?

H2. Tư liệu 1 thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thể của nhà Lê Sơ như thế nào?
Gợi ý trả lời:

1. Tình hình chính trị:
2. Tư liệu 1 thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhà Lê sơ:

- Chú trọng xây dựng quân đội mạnh.
- Thực hiện chính sách kiên quyết nhằm giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mở rộng biên giới về phía Nam.

Gv mở rộng - giới thiệu bộ Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức)
+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc và giai cấp thống trị địa chủ, phong kiến.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia

+ Khuyến khích kinh tế phát triển.

+ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

+ Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.
* Điểm tiến bộ trong luật Hồng Đức: 

- Có một bước tiến khá căn bản trong việc cải thiện địa vị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. ...
- Hình phạt cho phạm nhân nữ bao giờ cũng thấp hơn so với phạm nhân nam. 
- Thể hiện chính sách trọng nông của triều Lê.
	1. Sự thành lập Vương triều Lê Sơ
a. Sự thành lập
- Năm 1428: Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, thành lập nhà Lê Sơ.
- Đặt niên hiệu Thuận Thiên, khối phục quốc hiệu Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.
- Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy nhà nước.

b. Tình hình chính trị

- Quân đội: 

+ chú trọng xây dựng quân đội, 

+ thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”

- Luật pháp: Ban hành bộ Quốc triều hình luật với nhiều điểm tiến bộ.

- Đối ngoại: kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về tình hình kinh tế, xã hội
a. Mục tiêu: HS nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ. 
b. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS HĐCĐ (5’) đọc thông tin, quan sát hình 4 và thực hiện yêu cầu của nhiệm vụ học tập sau: 

H1. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ.

H2. Những điều nào chứng tỏ nhà Lê sơ đặc biệt coi trọng và khuyến khích phát triển nông nghiệp?

Gợi ý trả lời:
1. 

2. Những điều chứng tỏ nhà Lê sơ đặc biệt coi trọng và khuyến khích phát triển nông nghiệp: 

+ Đặt ra các quan chuyên trách: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ,...
+ Cấm để ruộng hoang, đẩy mạnh khai khẩn hoang và lập đồn điền.
+ Đặt phép quân điền, định kì chia đều ruộng công làng xã.
+ Khơi kênh, đào sông, đắp đê ngăn mặn, bảo vệ các công trình thuỷ lợi.

GV giới thiệu hình 4, nội dung phần “Em có biết”.

HS HĐCN (3’) báo cáo, chia sẻ yêu cầu sau:

H. Nêu những nét chính và nhận xét về tình hình xã hội thời Lê Sơ? Điều khác biệt lớn nhất giữa xã hội thời này với trước đó là gì? 

Gợi ý trả lời:

* Những nét chính về tình hình xã hội thời Lê Sơ: Phân hoá thành các tầng lớp có địa vị ngày càng khác biệt.

- Tầng lớp quý tộc (vua, quan lại): có nhiều đặc quyền, đặc lợi.
- Nông dân (bộ phận đông đảo nhất):

+ Cày cấy, nộp thuế và làm các nghĩa vụ với nhà nước.
+ Hoặc lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, quan lại để cày cấy, nộp tô.
- Thợ thủ công và thương nhân: ngày càng đông đảo nhưng không được trọng dụng.
- Nô tì: có xu hướng giảm.
=> Sự phân biệt giữa quý tộc và bình dân trở nên sâu sắc, được quy định bởi pháp luật.
* Điều khác biệt nhât của XH thời kì này so với các giai đoạn trước là nô tì có xu hướng giảm do chính sách hạn nô thời Lê.
	2. Tình hình kinh tế, xã hội

a. Tình hình kinh tế

- Nông nghiệp: 

+ Đặc biệt coi trọng, khuyến khích phát triển nông nghiệp.
=> Sản xuất nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển. Đời sống nhân dân ổn định.
- Thủ công nghiệp:
+ Phát triển nghề thủ công truyền thống.
+ Hình thành làng nghề chuyên nghiệp.
+ Nghề sản xuất gốm sứ phát triển mạnh.
- Thương nghiệp:
+ Khuyến khích lập chợ, thúc đẩy buôn bán.
+ Duy trì buôn bán với nước ngoài.
b. Tình hình xã hội

- Giai cấp thống trị:

+ Vua

+ Quan lại

+ Địa chủ PK

- Giai cấp bị trị:

+ Nông dân

+ Thợ thủ công, thương nhân

+ Nô tì 

-> Xã hội phân hóa sâu sắc hơn.




Hoạt động 2.3. Tìm hiểu sự phát triển văn hóa - giáo dục

a. Mục tiêu: HS giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục thời Lê sơ.
b. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS HĐN (6’) báo cáo, chia sẻ yêu cầu câu hỏi của mục theo định hướng SGK (trang 87):

H1. Hãy trình bày những thành tựu về văn hoá - giáo dục tiêu biểu thời Lê sơ (tôn giáo - tín ngưỡng, văn học, sử học, toán hoc, y học, kiến trúc, điêu khắc… ).
H2. Khai thác tư liệu 2 và thông tin trong mục, hãy cho biết vì sao nhà Lê sơ chú trọng phát triển giáo dục, khoa cử?
Gợi ý trả lời:
1. Thành tựu về văn óa - giáo dục thời Lê sơ:

2. Nhà Lê sơ chú trọng phát triển giáo dục, khoa cử vì:

- Nhà Lê Sơ tôn sùng Nho giáo nên luôn đề cao vai trò của người có học, có hiểu biết trong xã hội.
- Ý thức cao về một dân tộc có nên văn hiến lâu đời cần phải đi liền với trình độ văn hoá tương ứng.
- Nhận thấy sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng nhân tài ra giúp nước.
GV mở rộng - liên hệ việc trọng dụng nhân tài trong xã hội hiện nay, chế độ khen thưởng HS giỏi các cấp của Đảng, Nhà nước và địa phương…
	3. Phát triển văn hoá - giáo dục
a. Văn hóa

- Nho giáo được đề cao, chiếm vị trí độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.
- Văn học: chữ Hán phát triển và giữ ưu thế, chữ Nôm chiếm vị trí quan trọng.
- Coi trọng việc chép sử, biên soạn các bộ sách về địa lí, bản đồ.
- Kiến trúc: nhiều công trình tiêu biểu được xây dựng ở kinh đô Thăng Long,...
- Nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.
- Nhã nhạc cung đình, nghệ thuật tuồng, chèo,... ngày càng phát triển.
b. Giáo dục: 
- Cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long.
- Tổ chức đều đặn các khoa thi Tiến sĩ để chọn quan lại.
- Lập bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tôn vinh người đỗ đạt.



Hoạt động 2.4. Tìm hiểu một số danh nhân văn hóa tiêu biểu

a. Mục tiêu: HS giới thiệu được một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

b. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	HS HĐN (5’’) báo cáo, chia sẻ dự án: Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê sơ.

(Lưu ý: Ban cán sự lớp phân công dự án phù hợp cho các nhóm:

Ví dụ: Mỗi nhóm giới thiệu từ 1-2 danh nhân, sau đó tập trung giới thiệu trọng tâm nhất vào 1 danh nhân tiêu biểu). 

H. Hãy kể tên một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ và những đóng góp của họ đối với sự phát triển của văn hoá dân tộc?
Gợi ý trả lời:

a. Nguyễn Trãi: là vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
- Sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị lớn về văn học, sử học, địa lí: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,...
- Tư tưởng "chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân": là bài học quý bàu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
b. Lê Thánh Tông: là vị hoàng đế anh minh, tài năng xuất chúng, nhà văn hoá lớn của dân tộc.
- Dưới thời ông trị vì, giáo dục và đào tạo nhân tài nở rộ, có hơn 500 người đỗ tiến sĩ.
- Hội Tao đàn do ông thành lập đánh dầu bước phát triển cao của nền văn chương đương thời.
- Để lại di sản thơ văn phong phú, đồ sộ với trên 300 bài thơ chữ Hán và tập Hồng Đức quốc âm thi tập bằng chữ nôm.
c. Ngô Sĩ Liên: đỗ Tiến sĩ năm 1442, là nhà sử học nổi tiếng với bộ Đại Việt sử kí toàn thư.
d. Lương Thế Vinh: đỗ trạng nguyên năm 1463, là nhà toán học nổi tiếng với các sách Đại thành toán pháp, Thiền môn giáo khoa, được vua và nhân dân quý mến.
GV mở rộng giới thiệu 2 danh nhân:

1. Nguyễn Trãi Video: https://youtu.be/IIEmkCxsWB8
2. Lê Lợi là vị vua anh hùng, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược; Sinh ngày 10/09/1385 tại Lam Sơn-Tỉnh Thanh Hoá.

…Lê Lợi mất ngày 22 tháng 08 năm 1433, thọ 48 tuổi, chôn ở Lam Kinh, tỉnh Thanh Hoá, miếu hiệu Lê Thái Tổ; trước lăng vua dựng tấm bia đá khắc bài văn do Nguyễn Trãi soạn ca ngợi công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi, truyền lại ngày nay./.

HS HĐ toàn lớp chia sẻ yêu cầu sau:

H. Việc dùng tên các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa để đặt tên cho các trường học, con phố… hiện nay của ta nói lên điều gì? 

Gợi ý: Chúng ta đặt tên đường phố theo tên của các danh nhân, văn nghệ sĩ là một hình thức nhìn nhận và tôn vinh những người đã có những tác phẩm đi cùng năm tháng và tên của họ sống mãi với thời gian. Đồng thời nhìn nhận về tấm gương cống hiến, tấm gương đạo đức, để từ đó hình thành nên tình yêu quê hương đất nước.
	4. Một số danh nhân văn hoá tiêu biểu

- Nguyễn Trãi: là vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
- Lê Thánh Tông: là vị hoàng đế anh minh, tài năng xuất chúng, nhà văn hoá lớn của dân tộc.
- Ngô Sĩ Liên là nhà sử học nổi tiếng với bộ Đại Việt sử kí toàn thư.
- Lương Thế Vinh:  là nhà toán học nổi tiếng 


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS được củng cố, hoàn thiện kiến thức đã được tìm hiểu về đất nước Đại Việt thời Lê sơ.
b. Tổ chức hoạt động


HS HĐCN thực hiện các bài tập phần này theo định hướng, báo cáo, chia sẻ.



GV nhận xét và kết luận, đánh giá cho điểm với những HS làm tốt.

3.1 Bài tập 1 (SGK-tr.88): Tình hình kinh tế thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Trần? Hãy lập và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

	So sánh
	Thời Lê sơ
	Thời Trần

	Giống nhau
	
	

	Khác nhau
	Nông nghiệp
	
	

	
	Thủ công nghiệp
	
	

	
	Thương nghiệp
	
	


Gợi ý trả lời:
Điểm giống và khác nhau về tình hình kinh tế thời Lê sơ với thời Trần:
	So sánh
	Thời Lê sơ
	Thời Trần

	 

Giống nhau
	- Nông nghiệp: được coi trọng và khuyến khích phát triển.

- Thủ công nghiệp: hình thành thêm nhiều làng nghề.

- Thương nghiệp: duy trì buôn bán với nước ngoài.

	 

 

 

Khác nhau
	Nông nghiệp
	Đặt phép quân điền, định kì chia đều ruộng công làng xã.
	Chỉ tôn thất được phép lập điền trang.

	
	Thủ công nghiệp
	Có xưởng thủ công của nhà nước, xây dựng nhiều công trình lớn.
	Thủ công nghiệp truyền thống phát triển, nhất là sản xuất gốm sứ.

	
	Thương nghiệp
	Đã có sự phát triển: cửa khẩu dọc biên giới, cửa biển trở thành nơi buôn bán tấp nập.
	Khuyễn khích mở chợ để tăng cường trao đổi, lưu thông hàng hoá.


3.2 Bài tập 2 (SGK-tr.88): Đọc đoạn tư liệu sau và cho biết luật pháp thời Lê sơ có những điểm gì tiến bộ.
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Gợi ý trả lời: 
Điểm tiến bộ của luật pháp thời Lê sơ: Đề cao sự bình đẳng về giới tính, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ => Đầy đủ và hoàn thiện hơn bộ luật trước đó.

3.3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

   

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Nhân Tông
D. Lê Thánh Tông

Câu 2: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

   

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông
C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Câu 3: Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

   

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

B. Khuyến khíc phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

   

C. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

   

D. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.

Câu 4: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

   

A. Phật giáo

B. Đạo giáo


C. Nho giáo


D. Thiên chúa giáo

Câu 5: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?

   

A. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

   

B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.

   

C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.

   

D. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

Câu 6: Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

   

A. Nguyễn Trãi





B. Lê Thánh Tông

   

C. Ngô Sĩ Liên





D. Lương Thế Vinh

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã tìm hiểu ở trên để bày tỏ quan điểm của mình về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia ngày nay.
b. Tổ chức hoạt động

 GV khuyến khích HS về nhà làm, đầu giờ sau báo cáo, giới thiệu.

Bài tập 3 (SGK-tr.88). Chủ trương của các vua thời Lê sơ về vấn đề chủ quyền có giá trị như thế nào trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia ngày nay?
Gợi ý trả lời:

Chủ trương của các vua thời Lê sơ về vấn đề chủ quyền có ảnh hưởng rất lớn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia ngày nay:
- Chúng ta phải có thái độ kiên quyết, cứng rắn để bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ.
- Đề cao trách nhiệm bảo vệ tổ quốc với toàn thể nhân dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước.
HƯỚNG DẪN HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI

1. Bài cũ: Học bài theo nội dung bài học đã tìm hiểu và ghi chép.


Ghi nhớ, nắm được: 


- Sự thành lập vương triều Lê sơ.


- Những nét chính về kinh tế, xã hội, văn hóa - giáo dục thời Lê sơ.

2. Bài mới: Chuẩn bị bài 18. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
- Đọc thông tin, trả lời các câu hỏi SGK.


- Lưu ý những yêu cầu sau:

+ Trình bày tình hình vương quốc Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI ?

+ Khái quát những nét chính về vùng đất Nam Bộ từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI? 

----------------------***&***-----------------------

